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THÔNG BÁO 

Kết quả đủ điều kiện thi tuyển dụng hợp đồng lao động theo  

Nghị định 235/2026/NĐ-CP tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông  

Nguyễn Khuyến (Vòng 2) năm học 2026-2027 

 

Căn cứ Quyết định số 1886/QĐ-SGDĐT ngày 21/8/2026 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc giao số lượng hợp đồng thực hiện công việc thuộc 

danh mục vị trí việc làm viên chức theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ 

tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2026-2027; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1990/HD-SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông báo số 363/TB-THCS&THPTNK ngày 26/8/2026 của Trường 

THCS và THPT Nguyễn Khuyến về việc tuyển dụng hợp đồng lao động giáo viên năm 

học 2026-2027; 

Căn cứ kết quả làm việc của Tổ xét chọn hồ sơ hợp đồng lao động tại Vòng 1 

diễn ra ngày 03/9/2026. 

Tổ xét chọn hồ sơ hợp đồng lao động Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 

thông báo kết quả đủ điều kiện thi tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 

235/2026/NĐ-CP tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến 

(Vòng 2) năm học 2026-2027 như sau:  

(Theo danh sách đính kèm). 

Tổ xét chọn hợp đồng lao động giáo viên năm học 2026-2027 Trường THCS và 

THPT Nguyễn Khuyến thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Niêm yết Website nhà trường; 

- Bảng TB trường; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN 

Trần Thị Kim Vân 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

     TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

DANH SÁCH 

Kết quả đủ điều kiện thi tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP  

tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (Vòng 2) năm học 2026-2027 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Số căn cước 

công dân 

Văn bằng chuyên môn 
Môn  

dự tuyển 

Số  

điện thoại 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

1 

Từ Thị Thanh 

Thảo 22/04/2003 Nữ 048303001783 Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý Lịch sử 0933189224   

2 

Nguyễn Trần 

Hữu Bình 07/01/2004 Nam 044204001511 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0916813083   

3 

Đinh Công Y 

Vỹ 23/01/2003 Nam 049203001673 Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý Lịch sử 0819699780   

4 Võ Tá Đạt 04/12/2001 Nam 042201003393 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0333765412   

5 Võ Tuyết Mỹ 29/02/2004 Nữ 045304000459 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0838500678   

6 

Đoàn Nguyễn 

Trà Giang 18/08/2004 Nữ 049304009792 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0362257493   

7 

Nguyễn Thị Tú 

Duyên 20/12/1999 Nữ 048199004331 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0905459132   

8 

Trương Thị Mỹ 

Duyên 08/01/2004 Nữ 049304003716 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0764478158   

9 Bùi Tấn Hưng 10/11/2003 Nam 048203001035 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0777685551   

10 

Nguyễn Huỳnh 

Bích Trang 22/10/2004 Nữ 048304002156 Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý Lịch sử 0935642314   

11 

Trần Phương 

Thảo 29/05/2004 Nữ 048304005778 Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý Lịch sử 0373616259   
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12 

Nguyễn Cảnh 

Đức 07/09/2004 Nam 040204019324 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0365974586   

13 

Trịnh Thanh 

Bình 04/04/2004 Nam 064204005586 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0842785304   

14 Lê Văn Tuân 08/02/1991 Nam 044091000256 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lịch sử 0935011274   

15 Cao Văn Vinh 20/12/1993 Nam 049093021132 Cử nhân Lịch Sử Lịch sử 0832588091   

16 

Trần Thị Hồng 

Ánh 08/01/1993 Nữ 048193000757 Cử nhân Tiếng Anh Thương mại 

Tiếng 

Anh 0902955402   

17 

Trần Thị Thanh 

Nhã 23/04/2002 Nữ 049302003146 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0868295437   

18 

Phan Thị Như 

Mỹ 26/05/1996 Nữ 051196005832 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0326528767   

19 Trần Thảo Vy 17/05/2002 Nữ 048302007609 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

Tiếng 

Anh 0777566459   

20 Trần Thị Ly Na 11/10/2002 Nữ 048302005928 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

Tiếng 

Anh 0775608298   

21 

Nguyễn Bảo 

Miên 02/10/2004 Nữ 051304002464 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0396543142   

22 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 02/04/1997 Nữ 048197002659 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0762420024   

23 Trần Khánh Vi 07/10/2002 Nữ 048302006338 Thạc sĩ 

Giảng dạy Tiếng anh cho 

người nói ngôn ngữ khác 

Tiếng 

Anh 0362617206   

24 

Võ Thị Ngọc 

Ly 23/02/1976 Nữ 049176009962 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0775468029   

25 Cái Minh Khải 15/10/2004 Nam 064204003788 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0329794149   

26 

Nguyễn Thị Hải 

Huyền 10/10/2002 Nữ 048302002643 Cử nhân Tiếng Anh Thương mại 

Tiếng 

Anh 0905956169   

27 Lê Thị Hoài An 15/10/2004 Nữ 051304008674 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0915825757   
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28 

Phan Thị Hồng 

Điệp 18/03/1994 Nữ 048194005765 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

Tiếng 

Anh 0399936634   

29 

Trần Thị Thuỳ 

Dung 25/12/1995 Nữ 048195000195 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

Tiếng 

Anh 0906488871   

30 

Nguyễn Lê 

Hồng Giang 11/02/2004 Nữ 048304000188 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh 

Tiếng 

Anh 0856110204   

31 Đàm Khánh Hà 22/06/2004 Nữ 048304001196 Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Mỹ thuật 0708009440   

32 Võ Hữu Duy 28/07/1985 Nam 049085017097 Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Mỹ thuật 0905978397   

33 Trần Thị Thanh 03/05/1990 Nữ 051190019575 Cử nhân Thiết kế nội thất Mỹ thuật 0367312512   

34 

Nguyễn Thị 

Hương 21/05/2003 Nữ 048303008985 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0797522831   

35 

Bùi Yến Mai 

Thiên 31/12/2003 Nữ 048303004503 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0913949184   

36 

Đoàn Minh 

Tường 17/02/1996 Nữ 048196002502 Thạc sĩ 

Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn Vật lý KHTN 0905939970   

37 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 22/12/2003 Nữ 048303006557 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0931916264   

38 

Võ Thị Bảo 

Châu 13/05/2004 Nữ 048304005129 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0779420541   

39 

Đoàn Ngọc 

Như Quỳnh 07/05/2003 Nữ 048303002320 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0935020318   

40 

Lê Ngô Thị 

Tuyết Vinh 01/01/2003 Nữ 051303002175 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0968767859   

41 

Lê Thị Thanh 

Thúy 22/04/1994 Nữ 049194008473 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0902804644   

42 

Nguyễn Huỳnh 

Bích Trâm 16/06/2003 Nữ 048303001023 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0775925586   

43 

Lê Thị Quỳnh 

Nhi 01/01/2002 Nữ 048302000810 Cử nhân Sư phạm Hóa học KHTN 0934910727   

44 Lê Thị Yến Nhi 28/10/2002 Nữ 049302009360 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0325319966   
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45 Hoàng Khả Lạc 01/07/2003 Nam 048203000336 Cử nhân Sư phạm Hóa học KHTN 0939279775   

46 

Võ Thị Bích 

Trâm 18/05/2004 Nữ 

048304400166

0 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0934698713   

47 

Bùi Ngọc Bảo 

Trâm 27/12/2004 Nữ 048304001846 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0905665241   

48 

Lê Hồng Loan 

Vỹ 03/12/2004 Nữ 048304006283 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0905565809   

49 

Đoàn Nguyễn 

Tú Oanh 12/02/2002 Nữ 048302002456 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0929048875   

50 

Nguyễn Khánh 

Ly 26/05/2003 Nữ 051303002494 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0905925712   

51 

Lê Đình Khánh 

Duy 22/09/2003 Nam 048203000450 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0913716512   

52 

Nguyễn Thị 

Thúy Diễm 06/09/1997 Nữ 051197000547 Thạc sĩ Hóa hữu cơ KHTN 0395727149   

53 Lê Thị Trang 05/04/2004 Nữ 048304008173 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0777423136   

54 Lê Nhật Vỹ 05/03/2003 Nữ 048303007231 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0935007812   

55 

Nguyễn Ngô 

Thanh Khuyên 27/11/2004 Nữ 048304006809 Cử nhân Khoa học tự nhiên KHTN 0777550421   

56 

Lê Thùy Thanh 

Tâm 21/10/2003 Nữ 048303001131 Cử nhân Sư phạm Sinh học KHTN 0395764392   

57 Võ Khánh Diệu 02/09/2004 Nữ 049304005347 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0935440554   

58 

Nguyễn Thị 

Linh Phương 12/06/2004 Nữ 048304005876 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0795204148   

59 Lê Hữu Hòa 10/07/2004 Nam 048204005559 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0704441255   
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60 

Nguyễn Thanh 

Hùng 19/06/1987 Nam 049087004623 Cử nhân Sinh học KHTN 0702105948   

61 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 10/03/2002 Nữ 048302001089 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0986276824   

62 

Võ Thị Mỹ 

Hiền 15/06/2003 Nữ 048303008693 Cử nhân Sư phạm Hóa học KHTN 0905711506   

63 

Nguyễn Lê Ly 

Na 11/06/2004 Nữ 048304006525 Cử nhân Sư phạm Sinh học KHTN 0935415338   

64 

Đặng Phương 

Giao 07/12/2002 Nữ 048302004304 Cử nhân Sư phạm Hóa học KHTN 0914551724   

65 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 19/08/2004 Nữ 048304005156 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0899867259   

66 

Lưu Thị Hải 

Nhật 19/01/2004 Nữ 042304000895 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0799128186   

67 

Phan Thị Hoài 

Thu 17/06/2004 Nữ 042304005087 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0367851450   

68 

Lê Mạc Minh 

Thư 09/01/2004 Nữ 048304003950 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0935473109   

69 Lại Minh Trúc 22/02/2024 Nữ 048304003586 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0865414935   

70 

Trịnh Thị 

Khánh Linh 01/03/1999 Nữ 049199011343 Cử nhân Sư phạm Hóa học KHTN 0935455954   

71 

Phạm Thị Bích 

Diệp 24/08/2004 Nữ 049304012866 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0773383011   

72 

Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 12/07/2004 Nữ 049304004267 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0762619069   

73 

Lê Mai Diễm 

Quỳnh 01/12/2003 Nữ 048303004721 Cử nhân Sư phạm Sinh học KHTN 0768411203   

74 

Trần Thị Quỳnh 

Như 17/10/2004 Nữ 048304001463 Cử nhân 

Sư phạm Khoa học tự 

nhiên KHTN 0787056211   
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75 

Trần Thị Bích 

Ngọc 13/01/2003 Nữ 048303005445 Cử nhân Sư phạm Vật lý KHTN 0931947904   

76 

Đặng Phương 

Thảo 04/09/2002 Nữ 051302006531 Cử nhân Sư phạm Hóa học KHTN 0384777258   

77 

Nguyễn Nhật 

Hoàng 02/12/1998 Nữ 060198011644 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0905619865   

78 Trần Văn Bách 08/04/2004 Nam 040204004524 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0328679116   

79 Đồng Đắc Vũ 06/11/2002 Nam 048202002751 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0935626527   

80 

Nguyễn Thiên 

An 09/12/2000 Nữ 048300003090 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0868384982   

81 

Nguyễn Hữu 

Thành 28/06/2004 Nam 048204004392 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0941410845   

82 

Đặng Trần 

Hồng Châu 27/03/2004 Nữ 048304000817 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0702356773   

83 

Nguyễn Bảo 

Nhi 15/06/2003 Nữ 049303002195 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0983470182   

84 

Lê Thị Minh 

Hiền 19/06/2003 Nữ 048303003568 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0352015441   

85 

Tạ Thị Khánh 

Huyền 30/12/2003 Nữ 048303000521 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0799491081   

86 

Nguyễn Thành 

Bửu 02/10/1980 Nam 045080004269 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0903580486   

87 

Nguyễn Ngọc 

Anh Huy 19/09/2002 Nam 048202006610 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0935390902   

88 

Nguyễn Thị 

Hồng Loan 27/01/2004 Nữ 044304003689 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0376882736   

89 Lê Quang Khải 02/11/1997 Nam 048097003006 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0827626701   

90 

Võ Thương 

Thương 15/08/2002 Nữ 051302011178 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0829088760   



8 

 

91 

Hồ Ngọc Gia 

Huy 12/08/2004 Nam 048204003176 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0702313524   

92 

Dương Thị Kim 

Khánh 12/02/1999 Nữ 048199006544 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0782238419   

93 

Nguyễn Thị 

Thanh Ngân 09/05/1998 Nữ 048198002965 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0906543260   

94 

Nguyễn Văn 

Thiện 13/06/2004 Nam 048204009089 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0965563603   

95 

Lê Thị Mỹ 

Duyên 01/02/2004 Nữ 048304001876 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0344031543   

96 

Trần Hà Tương 

Ny 25/04/2004 Nữ 048304000629 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0901966423   

97 

Nguyễn Thị 

Thương 10/03/2004 Nữ 051304004539 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0367290173   

98 

Nguyễn Viết 

Phan Hùng 10/06/1993 Nam 049093014213 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0988751854   

99 

Phan Thị Diệu 

My 01/09/2002 Nữ 049302005307 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0766235108   

100 Phan Thị Ngân 04/07/2001 Nữ 042301012462 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0363357217   

101 

Đỗ Trường 

Trung 10/12/2003 Nam 066203018045 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0332913703   

102 

Đồng Thị Mai 

Dung 29/01/1998 Nữ 048198001218 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0796984848   

103 

Nguyễn Trần 

Bảo Ngọc 19/09/2004 Nữ 048304003441 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0837487485   

104 

Phạm Trần 

Công Nam 15/01/2003 Nam 048203001072 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0766530361   

105 Phan Thùy Linh 16/07/1998 Nữ 044198005033 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0348326403   

106 

Nguyễn Thị 

Tường Vy 04/01/2003 Nữ 049303012434 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0974648732   
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107 

Nguyễn Thị 

Khánh Vy 04/08/1998 Nữ 048198005866 Thạc sĩ Phương pháp Toán sơ cấp Toán 0982117948   

108 

Nguyễn Hữu 

Minh Hoàng 19/07/2001 Nam 048201002113 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0706099888   

109 

Nguyễn Thị 

Như Phương 28/01/2003 Nữ 058303006942 Cử nhân Sư phạm Toán học Toán 0326980629   

110 Hồ Ngọc Thạch 06/03/1999 Nam 048099005371 Thạc sĩ Phương pháp Toán sơ cấp Toán 0787778323   

Danh sách này gồm có 110 thí sinh./. 
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